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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn 7 
Thời gian làm bài: 90 phút
I. Mục tiêu cần đạt
1. Năng lực
a/ Năng lực đặc thù
* Đọc hiểu: văn bản văn học và văn bản thuộc phần tiếng Việt. Cụ thể: 
- Biết được mạch cảm xúc của bài thơ, xác định được thành phần biệt lập trong câu. 
- Hiểu, phân tích được hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ của tác phẩm.
*Tạo lập văn bản: viết được đoạn văn nghị luận văn học và nghị luận XH.
b/ Năng lực chung
 - Tự chủ - tự học. 
 - Giải quyết vấn đề - sáng tạo: ngôn ngữ viết và đưa bài học phù hợp với bản thân.
2. Phẩm chất
- Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Yêu quê hương, đất nước, có mong muốn, khát vọng được cống hiến cho quê hương, đất nước.
- Biết sẻ chia với người thân, bạn bè,... khi gặp khó khăn.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Tự luận; kiểm tra trực tiếp.
III. Công cụ đánh giá: câu hỏi.
IV. Ma trận đề kiểm tra

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1


	Đọc hiểu

	Truyện ngụ ngôn
	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	25
	5
	15
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	
























V. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	
Truyện ngụ ngôn




















	Nhận biết: 
- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.
- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện.
- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.
- Xác định các biện pháp tu từ, các thành phần câu,…
Thông hiểu:
- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.
- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 
Vận dụng:
- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.

	5 TN















	
3TN


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học.
	* Nhận biết:
-Xác định được kiểu bài nghị luận văn hvă, vấn đề nghị luận: phân tích đặc điểm của nhân vật.
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nhân vật.
-Nhận ra được các đặc điểm của nhân vật, các chi tiết, sự việc, lời nói của nhân vật.
* Thông hiểu: 
-Phân tích được các đặc điểm, tính cách của nhân vật
- - Trình bày được các ý kiến về nhân vật. Đưa ra được ý kiến rõ ràng, thuyết phục để làm sáng tỏ ý kiến; các lí lẽ và bằng chứng được sắp xếp hợp lí, dẫn chứng là các sự việc được trích từ văn bản.
*Vận dụng: 
- Vận dụng các kĩ năng tạo lập VB nghị luận VH để viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm/ đoạn tríc .
- Rút ra được thông điệp của tác giả được gửi gắm qua nhân vật.
* Vận dụng cao:
- So sánh với các nhân vật trong tác phẩm khác
- Lập luận thuyết phục, có sức lôi cuốn, hấp dẫn.
- Sử dụng ngôn từ sáng tạo, linh hoạt 

	1TL*
	1TL*
	1TL*
	



1TL*






	Tổng
	
	5 TN
1TL*
	3TN
1TL*
	2TL
1TL*
	
1TL*

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


VI. ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.
Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con lại và bảo:
- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
 	Thấy vây, bốn người con cùng nói:
- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!
Người cha liền bảo:
- Đúng. Như thế các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.
(Truyện ngụ ngôn Việt Nam)
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản?
A. Thuyết minh                                                     B. Tự sự
C. Nghị luận                                                           D. Biểu cảm
Câu 2. Văn bản trên gồm mấy nhân vật?
A. hai nhân vật                                                        B. ba  nhân vật
C. bốn  nhân vật                                                       D. năm nhân vật
Câu 3. Phó từ “vẫn” trong câu văn: “Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm”, có tác dụng gì?
A. Chỉ sự tiếp diễn tương tự
B. Chỉ quan hệ thời gian
C. Chỉ mức độ
D. Chỉ kết quả và hướng
Câu 4. Lúc nhỏ, những người con sống thế nào?
A. Anh em hay gây gổ nhau
B. Anh em hay nói xấu, ganh ghét nhau
C.Anh em sống hòa thuận, đoàn kết, yêu thương nhau
D. Anh em so bì, đố kị nhau.
Câu 5. Người cha gọi các con lại để làm gì?
A. Trò chuyện vui vẻ cùng các con
B. Chia tài sản cho các con
C. Căn dặn các con cần chăm chỉ làm việc
D. Bảo họ rằng nếu ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
Câu 6. Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa?
A.Tại vì họ chưa dùng hết sức mạnh của mình để bẻ
B.Tại vì họ cầm cả bó đũa người cha đưa để bẻ
C.Tại bó đũa làm bằng kim loại nên không ai bẻ được
D.Tại vì không ai muốn bẻ gẫy bó đũa cả.
Câu 7. Một chiếc đũa được ngầm so sánh với  gì ? Cả bó đũa được ngầm so sánh với gì ?
A. Một chiếc đũa hay cả bó đũa ngầm so sánh với một người con trong câu chuyện.
B. Một chiếc đũa được ngầm so sánh với một người con. Cả bó đũa được ngầm so sánh với tất cả bốn người con. 
C. Một chiếc đũa được ngầm so sánh với bốn người con. Cả bó đũa được ngầm so sánh với một người con. 
D. Một chiếc đũa  hay cả bó đũa được ngầm so sánh với bốn người con trong câu chuyện.
Câu 8. Người cha muốn khuyên các con điều gì ?
A. Các con không cần phải quan tâm, tương trợ lẫn nhau, mỗi người phải tự thân vận động
B. Các con phải cùng tập hợp nhau lại, đồng lòng chung sức thì mới bẻ gẫy được cả bó đũa
C.Các con phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Có như vậy thì mới tạo ra được sức mạnh.
D. Các con không so đo, tính toán thiệt hơn số tài sản cha để lại cho mỗi người.
Câu 9. Câu chuyện bó đũa  khuyên chúng ta bài học gì trong cuộc sống?
Câu 10. Viết khoảng 5-7 dòng trình bày suy nghĩ về sức mạnh của tinh thần đoàn kết 
PHẦN II. VIẾT (4 điểm)
Phân tích nhân vật người cha trong câu chuyện sau:
MIẾNG BÁNH MÌ CHÁY
Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than.Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. 
Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà.”
Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói: “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.” Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủ để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.”
(Nguồn: Quà tặng cuộc sống)
VII. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
Phần I. Đọc hiểu
Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	B
	C


Câu 9. HS được ít nhất một bài học rút ra từ câu chuyện (1.0đ)
- Phải biết yêu thương, đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau thì sẽ tạo nên sức mạnh phi thường, cùng nhau giải quyết những vấn đề khó khăn trở ngại trong cuộc sống.
- Trong cuộc sống cần xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa người với người, tạo nên một xã hội đoàn kết, giàu tình nhân ái…
Câu 10.  HS nêu được ít nhất hai vai trò, sức mạnh của tinh thần đoàn kết (1.0đ)
+ Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
+ Đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua khó khăn đem lại kết quả tốt đẹp trong cuộc sống.
Phần II.  Viết 4.0 đ)
a. Đảm bảo thể thức, dung lượng, yêu cầu của một bài văn nghị luận (0.25đ)
b. Xác định đúng nội dung chủ yếu cần nghị luận (0.25đ) .
c.Triển khai hợp lí nội dung văn bản. có thể triển khai như sau: (3.0đ)
*Mở bài: (0.5 đ)
- Giới thiệu nhân vật người cha trong câu chuyện “Chiếc bánh mì cháy”
- Ấn tượng ban đầu của em về nhân vật: đó là một người cha có tình yêu thương gia đình sâu sắc, có phương pháp giáo dục con đúng đắn
* Thân bài (2.5 đ)
1. Bối cảnh và những mối quan hệ làm nổi bật đặc điểm của nhân vật người cha.
2. Những đặc điểm nổi bật của nhân vật người cha
- Đặc điểm 1: là một người chồng rất yêu thương vợ, biết cảm thông và chia sẻ những vất vả của vợ.
- Đặc điểm 2: là một người cha yêu thương con, có phương pháp giáo dục con đúng đắn, giúp con biết trân trọng, yêu thương và chia sẻ với những vất vả của người mẹ; đồng thời dạy con cách đối nhân xử thế tốt đẹp.
3. NT xây dựng nhân vật
- Ngôi kể thứ nhất -> tạo tính chân thực
- Cách đặt nhan đề thu vị, gợi sự tò mò cho người đọc khám phá câu chuyện.
4. ‎ ‎Ý nghĩa của hình tượng nhân vật
* Kết bài: (0.5đ)
Nêu những bài học, suy nghĩ, ấn tượng sâu sắc mà nhân vật để lại trong tâm trí em.

	BGH PHÊ DUYỆT






	Phú Đông, ngày 10 / 3 /2024
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